
TT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
CMND Hộ khẩu Điện thoại Toán Hóa Sinh

điểm 

ƯT
ĐXT Nguyện vọng

1 Trần Xuân Đào 05/03/2003 Nữ 87303003185 Huyện Châu Thành 0345266837 9.7 9.3 9 0.5 28.5 1.Y, 2.RHM

2 Lê Minh Thư 02/01/2003 Nữ 87303003035 Huyện Lai Vung 0939207401 9.9 9.1 9.2 0.25 28.45 1.RHM, 2.XN

3 Nguyễn Tấn Phú Vinh 24/12/2003 Nam 342061177 Huyện Lai Vung 0783887377 9.4 9.2 9.3 0.5 28.4 1.Y, 2.XN, 3.HA

4 Trần Cẩm Nhung 02/10/2003 Nữ 342116715 Huyện Châu Thành 0926059310 9.1 9.7 9.1 0.5 28.4 1.Dược

5 Nguyễn Thanh Thoại 03/01/2003 Nam 342063695 Huyện Lai Vung 0383397974 9.2 9.6 9.1 0.5 28.4 1.Y

6 Lê Thanh Uyên 31/10/2003 Nữ 342185233 Huyện Lai Vung 0774638918 9.8 8.6 9.5 0.5 28.4 1.RHM

7 Hà Nguyễn Nhất Tâm 27/10/2003 Nam 342121535 Huyện Lai Vung 0939687491 9.2 9.1 9.6 0.5 28.4 1.Y, 2.RHM, 3.Dược, 4.XN, 5.HA

8 Nguyễn Thùy Linh 05/04/2003 Nữ 342081655 Huyện Châu Thành 0376888040 9.5 9.6 8.7 0.5 28.3 1.ĐD

9 Nguyễn Dương Nguyên Bảo 23/05/2003 Nam 342034800 Huyện Lấp Vò 0774884463 9.3 9.3 9.2 0.5 28.3 1.Y, 2.Y (Hiếm), 3.YHDP

10 Ngô Thị Hồng Ngọc 09/10/2003 Nữ 342120868 Huyện Lai Vung 0782997468 9.8 9.2 8.8 0.5 28.3
1.Y, 2.RHM, 3.Dược, 4.Y (Hiếm), 

5.XN

11 Nguyễn Phương Linh 07/11/2003 Nữ 342117216 Huyện Châu Thành 0911018462 9.2 9.1 9.5 0.5 28.3 1.XN, 2.ĐD, 3.HA

12 Lê Nhựt Tân 20/06/2003 Nam 342063856 Huyện Lai Vung 0964854754 9.2 9.2 9.4 0.5 28.3 1.Y, 2.Dược, 3.RHM

13 Huỳnh Long Hòa 26/11/2003 Nam 342123757 Huyện Lai Vung 0869898463 9 9.2 9.8 0.25 28.25 1.Y
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14 Phạm Nguyễn Tình Thương 30/06/2003 Nam 342063229 Huyện Lai Vung 0349364973 9.5 8.9 9.3 0.5 28.2 1.Dược, 2.XN

15 Trần Ngọc Anh Thư 14/03/2003 Nữ 87303005473 Huyện Châu Thành 0907642134 8.7 9.3 9.8 0.25 28.05 1.Y, 2.RHM

16 Diệp Phúc Huy 15/11/2003 Nam 342124453 Huyện Lai Vung 0968005630 9.7 9 8.7 0.5 27.9 1.YHCT

17 Nguyễn Trọng Phúc 17/03/2003 Nam 342081901 Huyện Châu Thành 0794949985 9.2 8.8 9.6 0.25 27.85 1.XN, 2.HA, 3.ĐD

18 Trần Minh Ái 27/11/2003 Nam 342042709 Thành phố Sa Đéc 0703765392 8.9 9.3 9.4 0.25 27.85 1.Dược, 2.YHCT

19 Nguyễn Thị Lan Tiên 07/09/2003 Nữ 87303004596 Huyện Châu Thành 0896736129 9.1 9 9.5 0.25 27.85 1.Y, 2.RHM, 3.Dược

20 Phan Hà Bảo Ngọc 05/08/2003 Nữ 342122079 Huyện Lai Vung 0901279365 8.9 9.1 9.3 0.5 27.8 1.Y, 2.RHM, 3.ĐD, 4.Dược

21 Trần Ngọc Hân 25/11/2003 Nữ 342176766 Huyện Cao Lãnh 0858246249 9.3 9.1 8.8 0.5 27.7 1.Y, 2.Dược

22 La Thị Hồng Loan 27/04/2003 Nữ 342042991 Thành phố Sa Đéc 0829242324 9.3 8.9 9.2 0.25 27.65
1.RHM, 2.Dược, 3.XN, 4.HA, 

5.YHDP

23 Hồ Thị Yến Như 01/07/2003 Nữ 342096395 Thành phố Sa Đéc 0939867801 9.5 8.8 9.1 0.25 27.65 1.YHDP, 2.XN

24 Biện Thị Minh Thi 31/10/2003 Nữ 342185249 Huyện Lai Vung 0898214899 9.2 8.8 9.1 0.5 27.6 1.Y, 2.RHM, 3.Dược, 4.XN

25 Nguyễn Ngọc Vân Anh 12/05/2003 Nữ 87303007304 Huyện Châu Thành 0334417461 9 9.2 9.1 0.25 27.55 1.ĐD, 2.Y, 3.Hộ sinh

26 Võ Thu Thảo 29/01/2003 Nữ 87303001435 Huyện Châu Thành 0939572665 8.4 9.2 9.4 0.5 27.5 1.YHCT, 2.ĐD

27 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 24/10/2003 Nữ 79303040193 Huyện Lai Vung 0939671540 9.3 8.8 8.9 0.5 27.5 1.Y
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28 Trần Ngọc Phương Thuỳ 12/05/2003 Nữ 342123500 Huyện Châu Thành 0969179742 8.5 9.1 8.8 0.5 27.5 1.Y, 2.XN

29 Nguyễn Thị Kim Nguyên 22/04/2003 Nữ 87303003108 Huyện Châu Thành 0357922892 9.5 9.1 8.4 0.5 27.5
1.Y, 2.RHM, 3.XN, 4.Dược, 

5.HA, 6.Hộ sinh

30 Lê Minh Triều 11/08/2003 Nam 87203001013 Thành phố Sa Đéc 0986893985 9.1 8.8 9.3 0.25 27.45 1.Y

31 Ngô Minh Quang 27/04/2003 Nam 342119597 Huyện Châu Thành 0339870093 9.3 9.5 8.1 0.5 27.4 1.Y, 2.RHM, 3.XN

32 Trần Thị Như Ý 29/08/2003 Nữ 342186666 Huyện Lai Vung 0782904599 9.3 9 8.8 0.25 27.35 1.XN, 2.HA, 3.Y

33 Lưu Mỹ Quyên 01/01/2003 Nữ 342041583 Thành phố Sa Đéc 0946681959 9.1 9 9 0.25 27.35 1.RHM, 2.Dược, 3.XN

34 Lê Mỹ Ngọc 16/09/2003 Nữ 87303001055 Thành phố Sa Đéc 0911918585 9.4 8.9 8.8 0.25 27.35
1.Y, 2.RHM, 3.Y (Hiếm), 4.Dược, 

5.XN

35 Đặng Trần Mỹ Khánh 15/08/2003 Nữ 342123461 Huyện Lai Vung 0898825002 9.3 7.9 9.6 0.5 27.3 1.Y, 2.XN

36 Võ Đức Hòa 02/11/2003 Nam 87203002541 Huyện Châu Thành 0779802207 9.6 8.9 8.3 0.5 27.3 1.XN, 2.HA

37 Nguyễn Tần Thái Dương 19/02/2003 Nam 92203007652 Huyện Lai Vung 0981123346 9.3 8.7 8.8 0.5 27.3 1.RHM, 2.YHDP

38 Nguyễn Thị Phương Mai 14/05/2003 Nữ 342063837 Huyện Lai Vung 0398271584 9.2 8.9 8.9 0.25 27.25 1.XN, 2.ĐD

39 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 04/09/2003 Nữ 87303001002 Thành phố Sa Đéc 0783776219 9.3 8.8 8.8 0.25 27.15 1.Y, 2.Dược, 3.Y (Hiếm), 4.XN

40 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 26/11/2003 Nữ 87303001039 Thành phố Sa Đéc 0388688818 9.1 9.2 8.6 0.25 27.15 1.XN

41 Phan Lê Yến Nhi 16/05/2003 Nữ 342042764 Thành phố Sa Đéc 0939455905 9 9 8.9 0.25 27.15 1.Dược, 2.RHM, 3.XN
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42 Lê Thị Liễu 29/11/2003 Nữ 342121413 Huyện Lai Vung 0365925226 9.2 8.6 9.1 0.25 27.15 1.Y

43 Đào Thị Ngọc Giàu 03/09/2003 Nữ 342170380 Huyện Châu Thành 0907683534 9.2 9.2 8.5 0.25 27.15 1.Y, 2.XN

44 Lê Thị Út Tuyền 06/07/2003 Nữ 87303002959 Huyện Lấp Vò 0762875915 8.2 9.1 9.3 0.5 27.1 1.Dược, 2.XN

45 Trương Ngọc Trân 04/05/2003 Nữ 87303000916 Thành phố Sa Đéc 0933861944 8.9 8.1 8.8 1.25 27.05 1.Dược, 2.YHCT

46 Bùi Ngọc Uyển Uyên 19/09/2003 Nữ 342166519 Huyện Thanh Bình 0837100997 9 8.7 9.1 0.25 27.05 1.Y

47 Trần Thị Ngọc Châu 1/12/2003 Nữ 342124329 Huyện Lai Vung 0353031088 8.8 8.8 8.9 0.5 27 1.RHM, 2.ĐD, 3.Y

48 Quang Trọng Nhân 01/04/2003 Nam 342022973 Huyện Châu Thành 0398677232 9.1 9.1 8.3 0.5 27 1.Dược, 2.Y, 3.HA, 4.YHCT

49 Huỳnh Thị Như Yên 15/05/2003 Nữ 342061004 Huyện Lai Vung 0888158114 9.5 8.7 8.3 0.5 27 1.Y, 2.RHM, 3.Dược, 4.ĐD, 5.HA

50 Cao Thành Đạt 30/12/2003 Nam 342118492 Huyện Châu Thành 0343044336 9.6 8.2 8.7 0.5 27 1.Y, 2.XN, 3.HA

51 Trần Thị Thanh Nga 29/10/2003 Nữ 87303005429 Thành phố Sa Đéc 0932834109 8.8 9.3 8.6 0.25 26.95 1.Y, 2.RHM, 3.Dược, 4.XN, 5.HA

52 Phạm Thái Ngọc Hân 11/12/2003 Nữ 87303001203 Thành phố Sa Đéc 0832111203 8.8 8.8 9.1 0.25 26.95 1.Y, 2.XN

53 Lê Huỳnh Ngọc Trân 10/02/2003 Nữ 87303000935 Thành phố Sa Đéc 0939505833 9.1 8.7 8.9 0.25 26.95 1.Y

54 Trần Triệu Vy 25/10/2003 Nữ 342082084 Huyện Châu Thành 0969179742 8.5 9.1 8.8 0.5 26.9 1.Y, 2.XN

55 Nguyễn Đăng Khoa 09/03/2003 Nam 87203001999 Huyện Châu Thành 0368349219 9.1 8 9.3 0.5 26.9 1.Y, 2.RHM, 3.XN, 4.Hộ sinh
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56 Nguyễn Xuân Thiện 16/10/2003 Nam 87203002706 Huyện Lấp Vò 0396247576 8.4 8.9 9.1 0.5 26.9
1.Y, 2.YHCT, 3.RHM, 4.XN, 

5.ĐD, 6.HA

57 Lương Thị Yến Phương 15/04/2003 Nữ 342120279 Huyện Lai Vung 0703605049 9 9 8.6 0.25 26.85
1.ĐD, 2.XN, 3.YHCT, 4.HA, 

5.YHDP, 6.Y

Danh sách có 57 thí sinh./.
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